
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 78, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

28/09/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG KIM HẢI

0107008989

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

2. Khai thác thuỷ sản biển 0311

3. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

4. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

5. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

6. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

7. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

8. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

9. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

10. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

11. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

15. Bốc xếp hàng hóa 5224

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
Dịch vụ đại lý tàu biển 
Dịch vụ đại lý vận tải đường biển 

5229

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

18. Bán buôn tổng hợp 4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG 
KIM HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG KIM HAI IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG KIM HAI IMEX CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0125 347 6698
Email: haihanh@gmail.com

Fax:
Website:
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19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

20. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

21. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

24. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

25. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

4772

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

28. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng; 
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; 
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền. 

5629

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

30. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới 

4610

31. Bán buôn gạo 4631

32. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

33. Bán buôn đồ uống 4633

34. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

2/4Thời gian đăng từ ngày 30/09/2015 đến ngày 11/11/2015



1.800.000.000 VNĐ

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

36. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

4774

37. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

38. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

39. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ 
Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ 

4789

40. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

41. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

42. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

43. Dịch vụ đóng gói 8292

44. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

45. Quảng cáo 7310

46. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG THỊ 
HƯNG 
HẠNH

Số 5, ngách 31/8, phố 
Phan Đình Giót, 
Phường Phương Liệt, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

900.000.000 50,00 N1201268

2 BÙI HOÀNG 
HẢI

Số 11A, tổ 1, Phường 
Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

900.000.000 50,00 N1131495

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGÔ THỊ SÂM Nữ

01/05/1953 Kinh Việt Nam

001153000266
22/11/2013 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư 

Số 11A, tổ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà 78, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
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